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DỰ THẢO


BÁO CÁO
Đánh giá tác động của chính sách bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa 
của các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

 	I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
- Thực hiện điểm a khoản 1 Điều 26 của Luật Phát triển Đô thị, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được giao thẩm quyền quy định các chính sách đặc thù nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn Thành phố.
- Qua rà soát, Thành phố hiện có 53 thành phần dân tộc thiểu số (bao gồm cả thường trú và tạm trú). Trong đó có 43 thành phần dân tộc thiểu số thường trú với tổng số 590.715 người/182.572 hộ, chiếm khoảng 4,37% dân số toàn Thành phố; với 04 dân tộc có số dân số đông và sinh sống tập trung thành cộng đồng là Hoa, Khmer, Chăm, Chơ ro; còn lại là bộ phận đồng bào các dân tộc thiểu số khác di cư đến sinh sống, lao động và lập nghiệp. Cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố có nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang được duy trì, thực hành và trao truyền, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa và tạo nên sự đa dạng về bản sắc văn hóa của Thành phố. Đây đồng thời là nguồn lực quan trọng để phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, sinh kế và các sản phẩm văn hóa đặc trưng.
- Trong quá trình đô thị hóa, giao lưu và thay đổi về không gian cư trú, nghề nghiệp, phương thức sinh hoạt, môi trường thực hành một số giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số có xu hướng thu hẹp. Lực lượng trực tiếp thực hành, truyền dạy một số loại hình ngày càng hạn chế; thế hệ trẻ ít có điều kiện thực hành thường xuyên; một số tiếng nói, chữ viết, nghệ thuật trình diễn, nghề truyền thống, tri thức dân gian và thực hành văn hóa đứng trước nguy cơ suy giảm, mai một hoặc đứt gãy quá trình trao truyền giữa các thế hệ. Thực tiễn này đòi hỏi chính sách hỗ trợ phù hợp để đồng bào chủ động gìn giữ, trao truyền và phát huy văn hóa của chính dân tộc mình.Quá trình đô thị hóa cùng những thay đổi về nơi cư trú, nghề nghiệp và sinh hoạt làm thu hẹp môi trường thực hành một số loại hình văn hóa truyền thống. Lực lượng có khả năng truyền dạy ngày càng hạn chế, thế hệ trẻ ít có điều kiện thực hành thường xuyên, làm tăng nguy cơ mai một và gián đoạn quá trình trao truyền.
- Đối với câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật dân gian dân tộc thiểu số: Kết quả rà soát ghi nhận 10 câu lạc bộ và 01 nhóm với 304 thành viên, trong đó 263 thành viên là người dân tộc thiểu số. Trong số này, 08 câu lạc bộ thuộc đối tượng đề xuất hỗ trợ đều chưa được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, chủ yếu hoạt động bằng đóng góp của thành viên. Khó khăn về kinh phí, địa điểm, trang phục, nhạc cụ và thời gian tham gia ảnh hưởng đến việc duy trì sinh hoạt, truyền dạy và thu hút người kế cận. Thực tiễn này đặt ra nhu cầu hỗ trợ trang bị ban đầu cho câu lạc bộ thành lập mới và kinh phí duy trì hoạt động cho các câu lạc bộ hiện có.
- Đối với lễ hội, Tết truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số: Qua rà soát, Thành phố ghi nhận 15 lễ hội, Tết truyền thống của 06 dân tộc tại 49 phường, xã. Đồng bào Hoa có số lượng nhiều nhất với 05 lễ hội. Kinh phí tổ chức dao động từ 50 đến 250 triệu đồng cho mỗi lễ hội, Tết truyền thống, chủ yếu từ nguồn đóng góp, vận động của cộng đồng. Việc thiếu quy định mức hỗ trợ gây khó khăn cho địa phương trong lập dự toán và bố trí kinh phí. Tại những nơi có nguồn lực hạn chế, lễ hội có nguy cơ thu hẹp quy mô, tạm ngưng hoặc phải dồn nguồn lực 3–5 năm mới tổ chức được một lần, làm gián đoạn việc thực hành nghi lễ, phong tục và nghệ thuật dân gian.
- Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết là cần thiết để cụ thể hóa chính sách được Luật Phát triển đô thị giao và tạo cơ sở thống nhất cho việc lập dự toán, bố trí kinh phí phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng cân đối ngân sách. Qua đó, cộng đồng có điều kiện duy trì sinh hoạt câu lạc bộ, tổ chức lễ hội, Tết truyền thống; góp phần duy trì sức sống của các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống cộng đồng, bảo tồn sự đa dạng văn hóa và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trong quá trình phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
- Nghị quyết nhằm cụ thể hóa thẩm quyền được giao tại điểm a khoản 1 Điều 26 Luật Phát triển đô thị; xây dựng chính sách hỗ trợ đồng bộ, phù hợp với đặc thù văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, nhu cầu thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của Thành phố. 
- Bảo đảm chính sách hướng đến hiệu quả bảo tồn thực chất và lâu dài; bảo đảm tính khả thi, phù hợp khả năng cân đối ngân sách Thành phố; công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục tiêu, tránh hỗ trợ trùng lặp và chống lợi dụng chính sách trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, phù hợp với tình hình ngân sách địa phương và khả năng cân đối ngân sách.
- Xác định ngân sách nhà nước giữ vai trò hỗ trợ, tạo điều kiện và dẫn dắt, không thay thế trách nhiệm và sự tham gia của cộng đồng; đồng thời khuyến khích huy động nguồn lực xã hội hóa và các nguồn lực hợp pháp khác, góp phần mở rộng nguồn lực và nâng cao tính bền vững của hoạt động bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố.
- Tạo cơ sở thống nhất để xác định đối tượng, lập dự toán, bố trí và sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, hiệu quả, không trùng lặp. Qua đó, góp phần duy trì sức sống và tính liên tục của bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sự đa dạng văn hóa trong quá trình phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Các phương án
a) Phương án 1: 
- Không quy định chính sách hỗ trợ
- Thành phố không ban hành quy định chính sách bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Các hoạt động tiếp tục dựa vào nguồn lực cộng đồng, xã hội hóa và các nhiệm vụ riêng lẻ nếu có.
b) Phương án 2: 
- Đề xuất ban hành chính sách bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Chính sách hỗ trợ các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật dân gian dân tộc thiểu số
+ Hỗ trợ câu lạc bộ mới thành lập
Đối với câu lạc bộ dưới 20 thành viên: 30.000.000 đồng/câu lạc bộ.
Đối với câu lạc bộ từ 20 thành viên trở lên: 40.000.000 đồng/câu lạc bộ. 
+ Hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm cho câu lạc bộ đang duy trì hoạt động
Đối với câu lạc bộ dưới 20 thành viên: 8.000.000 đồng/câu lạc bộ/năm.
Đối với câu lạc bộ từ 20 thành viên trở lên: 16.000.000 đồng/câu lạc bộ/năm. - Nội dung chính sách:
- Chính sách hỗ trợ tổ chức các lễ hội, Tết truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
Hỗ trợ kinh phí cho phường, xã, đặc khu để tổ chức các lễ hội, Tết truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này với mức hỗ trợ 100.000.000 đồng/phường, xã, đặc khu/năm.
- Theo chính sách hỗ trợ tại dự thảo Nghị quyết, ước tổng kinh phí thực hiện hai chính sách trong năm đầu dự kiến là 5.728.000.000 đồng (Năm tỷ bảy trăm hai mươi tám triệu đồng) và trong năm thứ hai là 5.968.000.000 đồng (Năm tỷ chín trăm sáu mươi tám triệu đồng). Kinh phí thực tế được xác định căn cứ số câu lạc bộ và số lễ hội, Tết truyền thống đủ điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ cụ thể và dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
+ Đối với chính sách hỗ trợ câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật dân gian dân tộc thiểu số, kinh phí năm đầu dự kiến là 828.000.000 đồng, gồm 128.000.000 đồng hỗ trợ duy trì hoạt động của 08 câu lạc bộ và 700.000.000 đồng hỗ trợ trang bị ban đầu cho 20 câu lạc bộ dự kiến thành lập mới. Kinh phí năm thứ hai dự kiến là 1.068.000.000 đồng, gồm 368.000.000 đồng hỗ trợ duy trì hoạt động của 28 câu lạc bộ và 700.000.000 đồng hỗ trợ trang bị ban đầu cho 20 câu lạc bộ dự kiến thành lập mới trong năm thứ hai.
+ Đối với chính sách hỗ trợ tổ chức lễ hội, Tết truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, kinh phí dự kiến là 4.900.000.000 đồng cho mỗi năm, tạm tính theo 49 phường, xã ghi nhận có tổ chức lễ hội, Tết truyền thống với mức 100.000.000 đồng/phường, xã.
2. Đánh giá tác động của các phương án
a) Phương án 1
- Tác động tích cực: Không phát sinh tổng chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách mới trong trường hợp Thành phố không quy định mức hỗ trợ.
- Tác động tiêu cực: Phương án không cụ thể hóa được nội dung tại Luật Phát triển đô thị giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định; cơ quan thực hiện thiếu căn cứ định lượng thống nhất để lập dự toán, phê duyệt và bố trí nguồn lực. Phương án không tạo thêm động lực cho hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật dân gian dân tộc thiểu số và việc tổ chức các lễ hội, Tết truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Trong điều kiện đô thị hóa và biến đổi môi trường thực hành, việc kéo dài khoảng trống chính sách làm tăng nguy cơ đứt gãy quá trình trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, phương án 1 không đạt đầy đủ mục tiêu pháp lý và mục tiêu bảo tồn, mặc dù không phát sinh chi ngân sách trước mắt.
b) Phương án 2
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phù hợp, không trái quy định pháp luật cấp trên. Các chính sách thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số theo điểm a khoản 1 Điều 26 Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16. Việc quy định cụ thể đối tượng, điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ tạo cơ sở để các địa phương thực hiện thống nhất, quản lý và sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật.
- Tác động về văn hóa - xã hội
Đây là nhóm tác động trực tiếp và quan trọng nhất của chính sách. Việc hỗ trợ hoạt động câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc thiểu số và tổ chức lễ hội, Tết truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tạo điều kiện duy trì quá trình thực hành và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống ngay trong cộng đồng. Câu lạc bộ tạo môi trường để người am hiểu văn hóa truyền dạy thường xuyên, giúp thế hệ trẻ tiếp nhận tri thức và kỹ năng qua thực hành. Lễ hội, Tết truyền thống tạo dịp để các thế hệ cùng thực hành nghi lễ, phong tục và hiểu thêm ý nghĩa của những tập quán được cộng đồng gìn giữ. Hai chính sách tác động đồng thời đến việc hình thành lực lượng kế cận và duy trì môi trường thực hành văn hóa, góp phần hạn chế nguy cơ mai một, thất truyền hoặc đứt gãy quá trình trao truyền giữa các thế hệ.
Thông qua hoạt động của các câu lạc bộ và các lễ hội, Tết truyền thống;  những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc thiểu số có điều kiện được phục hồi, duy trì và phát huy thông qua các hoạt động truyền dạy, thực hành, bảo tồn tri thức dân gian, tiếng nói, chữ viết, nghề truyền thống, nghệ thuật trình diễn, phong tục, tập quán và các hình thức sinh hoạt văn hóa phù hợp với đặc trưng của từng dân tộc. Qua đó, việc bảo tồn không dừng lại ở lưu giữ tư liệu hoặc phục dựng đơn lẻ mà hướng đến duy trì môi trường thực hành, tạo điều kiện để các giá trị văn hóa tiếp tục hiện diện và phát huy sức sống trong đời sống cộng đồng.
Chính sách đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và niềm tự hào của đồng bào dân tộc thiểu số đối với di sản văn hóa của dân tộc mình; khuyến khích sự tham gia của thế hệ trẻ vào quá trình tiếp nhận và trao truyền văn hóa. Trong điều kiện Thành phố Hồ Chí Minh có quá trình đô thị hóa và giao lưu văn hóa mạnh mẽ, việc duy trì và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số còn góp phần bảo tồn tính đa dạng văn hóa, tăng cường giao lưu, hiểu biết, gắn kết giữa các cộng đồng và làm phong phú đời sống văn hóa của Thành phố.
- Tác động kinh tế
+ Tác động tích cực: 
Phương án chính sách cụ thể hóa thẩm quyền được giao tại điểm a khoản 1 Điều 26 Luật Phát triển đô thị; xây dựng chính sách hỗ trợ đồng bộ, phù hợp với bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số, nhu cầu thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của Thành phố. Việc quy định mức hỗ trợ thống nhất tạo cơ sở pháp lý để các địa phương xác định đối tượng, xây dựng và phê duyệt dự án, lập dự toán, bố trí kinh phí, tổ chức thực hiện, thanh quyết toán, kiểm tra và giám sát.
Đối với câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật dân gian dân tộc thiểu số, chi phí trang bị nhạc cụ, trang phục và đạo cụ thường tập trung vào thời điểm thành lập, còn kinh phí tập luyện, sinh hoạt phát sinh hằng năm. Việc tách khoản hỗ trợ một lần khi thành lập mới và khoản hỗ trợ duy trì hoạt động hằng năm, đồng thời phân mức theo quy mô thành viên, giúp địa phương lập dự toán sát với nhu cầu của từng nhóm câu lạc bộ. Nhạc cụ, trang phục và đạo cụ được trang bị dùng chung có thể phục vụ nhiều đợt tập luyện, biểu diễn, giúp giảm chi phí thuê, mua riêng lẻ và phần kinh phí thành viên phải tự đóng góp.
Đối với lễ hội, Tết truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, mức hỗ trợ 100.000.000 đồng/phường, xã, đặc khu/năm giúp Thành phố dự kiến nhu cầu ngân sách theo số địa bàn thuộc diện hỗ trợ. Trong phạm vi kinh phí được giao, Ủy ban nhân dân cấp xã chủ động phân bổ cho từng lễ hội, Tết truyền thống đủ điều kiện, căn cứ vào quy mô và nhu cầu tổ chức thực tế. Xác định được phần ngân sách hỗ trợ ngay từ khâu lập kế hoạch, địa phương và cộng đồng có cơ sở tính toán phần kinh phí cần huy động xã hội hóa.
Chính sách hỗ trợ còn có khả năng tạo tác động kinh tế gián tiếp thông qua việc duy trì môi trường hoạt động, trình diễn, trải nghiệm văn hóa và các hoạt động phù hợp gắn với sinh kế của cộng đồng. Khi giá trị văn hóa được duy trì trong môi trường thực hành và có điều kiện giới thiệu, quảng bá phù hợp, tri thức và kỹ năng truyền thống có thêm khả năng tạo ra sản phẩm, việc làm và thu nhập cho người dân. Các kỳ lễ, Tết truyền thống cũng là dịp để đồng bào giới thiệu sản phẩm thủ công, ẩm thực đặc trưng và cung ứng dịch vụ trải nghiệm phù hợp với phong tục của cộng đồng. Những hoạt động này có thể mở thêm đầu ra cho sản phẩm địa phương, bổ sung thu nhập cho người dân và tạo điều kiện để người làm nghề tiếp tục gìn giữ, truyền lại kỹ năng truyền thống của dân tộc mình.
+ Tác động tiêu cực: Ngân sách Thành phố phải bố trí nguồn lực để thực hiện chính sách. Tổng kinh phí dự kiến trong năm đầu là 5.728.000.000 đồng và năm thứ hai là 5.968.000.000 đồng. Trong đó, kinh phí hỗ trợ câu lạc bộ lần lượt là 828.000.000 đồng và 1.068.000.000 đồng. Kinh phí hỗ trợ lễ hội, Tết truyền thống dự kiến 4.900.000.000 đồng cho mỗi năm, tạm tính theo 49 phường, xã. Kinh phí thực tế được xác định theo số câu lạc bộ đủ điều kiện, số đơn vị cấp xã có lễ hội, Tết truyền thống thuộc phạm vi hỗ trợ và dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Tác động về dân tộc, giới và khả năng tiếp cận chính sách
Chính sách hướng trực tiếp đến chủ thể và cộng đồng dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số trực tiếp tham gia lựa chọn nội dung sinh hoạt câu lạc bộ, chuẩn bị và tổ chức lễ hội, Tết truyền thống phù hợp với phong tục, tập quán của mình vào quá trình bảo tồn, thực hành và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của chính dân tộc mình. Qua đó, cộng đồng không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn là chủ thể trực tiếp lựa chọn, thực hành, trao truyền và quyết định sức sống của các giá trị văn hóa.
Chính sách không phân biệt giới trong tiếp cận hỗ trợ; đồng thời tạo điều kiện phát huy vai trò của phụ nữ, người cao tuổi, người có uy tín, người nắm giữ tri thức truyền thống và thế hệ trẻ trong quá trình trao truyền văn hóa; tăng cường sự kết nối giữa các thế hệ và mở rộng cơ hội tham gia của các thành viên trong cộng đồng.
- Tác động của thủ tục hành chính: việc triển khai thực hiện chính sách không làm phát sinh thủ tục hành chính.
3. Phương án tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn phương án
Từ các phân tích, nhận định và đánh giá nêu trên, Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất lựa chọn Phương án 2. Đây là phương án phù hợp nhằm cụ thể hóa thẩm quyền được giao tại điểm a khoản 1 Điều 26 Luật Phát triển đô thị; xây dựng chính sách hỗ trợ đồng bộ, phù hợp với bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số, nhu cầu thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của Thành phố.
Việc ban hành chính sách không chỉ tạo cơ sở pháp lý thống nhất để bố trí nguồn lực hỗ trợ mà quan trọng hơn là tập trung nguồn lực vào chính những người đang nắm giữ, thực hành và trao truyền văn hóa, tạo điều kiện hình thành các câu lạc bộ mới, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ hiện có; tăng khả năng tập hợp thành viên, duy trì sinh hoạt, tập luyện, truyền dạy và giao lưu thường xuyên. Đồng thời tạo nguồn kinh phí hỗ trợ hằng năm để địa phương chủ động tổ chức các lễ hội, Tết truyền thống quy mô cấp xã, kết hợp huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm duy trì và nâng cao chất lượng tổ chức. Qua đó, gìn giữ các nghi lễ, phong tục và thực hành văn hóa đặc trưng; tăng cường sự tham gia, gắn kết cộng đồng và tạo điều kiện để các thế hệ tiếp nối, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. 
Trong điều kiện đô thị hóa, giao lưu và biến đổi mạnh mẽ về không gian cư trú, môi trường thực hành văn hóa, việc có chính sách hỗ trợ phù hợp là cần thiết để hạn chế nguy cơ mai một, đứt gãy quá trình trao truyền giữa các thế hệ; đồng thời tạo điều kiện để các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ, thích ứng và phát huy trong đời sống đương đại.
Vì vậy, lựa chọn Phương án 2 không chỉ giải quyết yêu cầu trước mắt về chính sách và mức hỗ trợ mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài là bảo đảm sức sống và tính liên tục của bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn bản sắc văn hóa của chính dân tộc mình; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sự đa dạng văn hóa trong quá trình phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động đối với dự thảo Nghị quyết quy định chính sách bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh của Sở Văn hóa và Thể thao./. 
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